
TT Tên Công ty Thẩm định giá Tên viết tắt Địa chỉ

1
Công ty CP Dịch vụ thẩm định giá 

Việt Nam 

VN 

APPRAISAL.,

JSC

Số 10, tổ 45, phường Dịch Vọng Hậu, 

quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

2
Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá 

Châu Á

ASIAN VNI 

.,JSC

Số 40, tổ 3, ngõ 53, Giáp Nhất, phường 

Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội

3
Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá 

Việt Nam

TDG 

VIETNAM

Số 108A, 23 Láng Hạ, phường Thành 

Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

4
Công ty CP Định giá và Bán đấu giá 

Tài sản Nhân Thành

NHANTHAN

H

4B Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

5
Công ty CP Định giá và Đầu tư xây 

dựng Việt Nam

VNVALUE., 

JSC

Số 194/56, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, 

quận Ba Đình, TP. Hà Nội

6
Công ty CP Định giá và Tư vấn Đầu 

tư Đà Nẵng

CÔNG TY TƯ 

VẤN ĐÀ 

NẴNG

118 Nguyễn Huy Tự, phường Hòa Minh, 

quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

7 Công ty CP Giám định Ngân Hà MICONTROL
 47 Lầu 4,Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, 

quận 1, TP. Hồ Chí Minh

8
Công ty CP Giám định Thẩm định 

Sài Gòn

SAIGONAP 

JSC

Số 14 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 

Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

9
Công ty CP Giám định và Thẩm định 

Á Âu
AECV .,JSC

P.310, TT Ban Vật giá Chính phủ, phường 

Cống Vị, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

10
Công ty CP Giám định và Thẩm định 

EXIMVAS

EXIMVAS 

CORP

L18, tầng lửng, Chung cư Khánh Hội 1, 

360C Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, 

TP. Hồ Chí Minh

11
Công ty CP Giám định và Thẩm định 

giá Thăng Long
DVFC., JSC

Số nhà 02 ngõ 40 phố Ngụy Như Kon 

Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội

12
Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thẩm 

định giá Thăng Long
TLVC.,JSC

Tầng 3 Tòa nhà Vinexad, số 09 Đinh Lễ, 

phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. 

Hà Nội

13
Công ty CP Tư vấn Tài chính và Giá 

cả Quảng Nam
QTG

Số 30A, đường Hùng Vương, TP. Tam 

Kỳ, tỉnh Quảng Nam

14
Công ty CP Tư vấn Thẩm định giá 

Miền Bắc
NVC JSC

Số 32 Trần Khánh Dư, phường Máy Tơ, 

quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

15 Công ty CP Thẩm định ASIAN

ASIAN 

EVALUATIO

N., JSC

Số 16 hẻm 639/39/57 Hoàng Hoa Thám, 

phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP. Hà 

Nội

16
Công ty CP Thẩm định giá APC Việt 

Nam 

APC VIET 

NAM   .,JSC

Số 84 dãy 6 tổ dân phố 1, phường Kiến 

Hưng, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

17
Công ty CP Thẩm định giá Bình 

Dương

Tòa nhà U&I, số 9 Ngô Gia Tự, phường 

Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương

18
Công ty CP Thẩm định giá 

BTCVALUE

BTCVALUE.,

JSC

C9 tổ 54, phường Yên Hòa, quận Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội
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Công ty CP Thẩm định giá 

BTCVALUE – Chi nhánh Đà Nẵng *

151- Lê Lợi, phường Hải Châu 1,  quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng

19 Công ty CP Thẩm định giá DTC

Số 4, đại lộ V.I.Lê Nin, khối Trung Hòa, 

phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, tỉnh Nghệ 

An

20
Công ty CP Thẩm định giá Đất 

Phương Nam

Số 64, đường số 4, KDC Hiệp Thành 3, 

phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương

21
Công ty CP Thẩm định giá- Đấu giá 

tài sản Vĩnh Phúc

Công ty TĐG-

ĐGTS

Số nhà 91, đường Kim Đồng, phường 

Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc

22 Công ty CP Thẩm định giá Đồng Nai DVC
Số 42 Cách Mạng Tháng 8, phường 

Quang Vinh, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

23
Công ty CP Thẩm định giá Hoàng 

Gia
ROA CORP

Số 104/22 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, 

quận 1, TP. Hồ Chí Minh

24 Công ty CP Thẩm định giá Indochina
Số 6 ngõ Phan Chu Trinh, phường Phan 

Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

25
Công ty CP Thẩm định giá Khu vực 

1
AA1 JSC.,

Số 67 đường Phạm Văn Nghị, phường 

Đông Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh 

Bình

26 Công ty CP Thẩm định giá Liên Việt LV Corp.
Số F236 đường Võ Thị Sáu, KP 7, phường 

Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

27 Công ty CP Thẩm định giá Thế Kỷ

CENTURY 

VALUATION

.,JSC

Tầng 2, Tòa nhà 137 Nguyễn Ngọc Vũ, 

Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh- 

Công ty CP Thẩm định giá Thế kỷ*

Tầng 2 Tòa nhà HDTC, số 36 Bùi Thị 

Xuân, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ 

Chí Minh

28
Công ty CP Thẩm định giá và Dịch 

vụ tư vấn Việt Nam

Phòng 208, nhà 17T6 phố Hoàng Đạo 

Thúy, phường Nhân chính, quận Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội

29
Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư 

Hà Nội
VVAI.,JSC

Số 10 ngõ 1 thôn Văn Chỉ, xã Mỹ Đình, 

huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội

30
Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư 

VIC
VIC

Tầng 1, khu DV03, toà nhà N09B1, khu 

đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

31
Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn 

Đầu tư Việt Nam
VINAP

Tầng 2 Tòa nhà Lộc Lê, số 454 Nguyễn 

Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP. Hồ 

Chí Minh

32
Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn 

EOI - Việt Nam
EOI

Tầng 1 tòa nhà Rosana, 60 Nguyễn Đình 

Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, TP. Hồ 

Chí Minh

33
Công ty CP Thẩm định giá và Thi 

công Xây dựng Đại An

Số 27 ngõ 29 Võng Thị, phường Bưởi, 

quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

34 Công ty CP Thẩm định giá Việt Tín VIETTIN
Lầu 2, TNA Building, 192 - 198 Ngô Gia 

Tự, phường 4, quận 10, TP. Hồ Chí Minh

35
Công ty CP Thẩm định Giám định 

Cửu Long
CVIC

Số 32 Bùi Thị Xuân, phường Thới Bình, 

quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
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36
Công ty CP Thông tin và Định giá 

Việt Nam
VIETVALUE

Số 11, tổ 27, Tập thể Liên đoàn Vật lý địa 

chất, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 

TP. Hà Nội

37
Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, 

Kế toán và Tư vấn Thuế AAT 

AAT 

SERVICES 

CO., LTD

Phòng 2407, nhà 34T, khu đô thị mới 

Trung Hòa - Nhân Chính, đường Hoàng 

Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội

38 Công ty TNHH Định giá CIMEICO CIMEICO
Số 59A đường Bờ Sông, phường Quan 

Hoa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

39
Công ty TNHH Định giá và Tư vấn 

Hà Nội

VACON 

CO.,LTD

Nhà số 1, ngách 91, ngõ 68, đường Cầu 

Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội

40
Công ty TNHH Grant Thornton (Việt 

Nam)
GT

Tầng 18, tòa tháp Quốc tế Hòa Bình, 106 

Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội

41
Công ty TNHH Giám định và Thẩm 

định giá Đất Việt

35Bis Phùng Khắc Khoan, phường Đa 

Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

42
Công ty TNHH Kế toán, Kiểm toán 

Việt Nam

VNAA CO., 

LTD

Số 10, ngách 3/29 phố Cù Chính Lan, 

phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 

TP. Hà Nội

43
Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn 

Thủ Đô
CACC

Lô 12 D4, Khu Quận uỷ Thanh Xuân, 

phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 

Xuân, TP. Hà Nội

44
Công ty TNHH Kiểm toán và Định 

giá Việt Nam
VAE

Tầng 11, toà nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, 

phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội

45
Công ty TNHH Kiểm toán và Kế 

Toán AAC
AAC

Lô 78-80 đường 30/4, phường Hòa Cường 

Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

46
Công ty TNHH Kiểm toán và Kế 

toán Hà Nội

CPA HANOI 

CO., LTD

Số 3, ngõ 1295, đường Giải Phóng, 

phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội

47
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn 

UHY ACA

UHY ACA 

CO.,LTD

Tầng 9, Toà nhà HL ngõ 82, phố Duy Tân, 

phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội

48
Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm 

định giá Việt Nam

AVA 

CO.,LTD

Số 160, phố Phương Liệt, phường Phương 

Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

49 Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc VAAL
Số 7 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ 

Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

50
Công ty TNHH MTV Đấu giá và 

Thẩm định giá Bảo Tín
BAVC

Lầu 5 - Lầu 6, số 122A-B-C đường Bùi 

Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, 

TP. Hồ Chí Minh

51
Công ty TNHH MTV Thẩm định giá 

ITO 

ITO 

APPRAISAL

Số 22 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân 

Bình, TP. Hồ Chí Minh

52

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài 

chính, Kế toán, Thuế- Kiểm toán 

COM.PT 

COM.PT 

CO.,LTD

B202 số 46 Trần Hưng Đạo, phường Hàng 

Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

53
Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán 

Quốc tế
AC CO., LTD

Tầng 6 số 136 đường Hoàng Quốc Việt, 

quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
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54
Công ty TNHH Thẩm định giá Bắc 

Việt

VNV CO., 

LTD

Số 18, đường Bắc Hồng, tổ 83, phường 

Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội

55
Công ty TNHH Thẩm định giá Đại 

Việt

Tầng 3 Cao ốc 96 Đinh Tiên Hoàng, 

phường 1, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí 

Minh

Chi nhánh Công ty TNHH Thẩm 

định giá Đại Việt tại Hà Nội *

Tầng 4 tòa nhà AC, ngõ 78, Duy Tân, 

quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

56
Công ty TNHH Thẩm định giá Hà 

Nội

Số 74 phố Cù Chính Lan,  phường 

Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội

57 Công ty TNHH Thẩm định giá MHD MHD
215/95 Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình 

Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

58
Công ty TNHH MTV Thẩm định giá 

Sài Gòn nhà đất

SAIGONLAND 

APPRAISAL 

CO.,LTD

Số 07, Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, 

quận 1, TP. Hồ Chí Minh

59
Công ty TNHH Thẩm định giá Tây 

Nam
SVC.,LTD

Số 80/7A đường Phó Cơ Điều, phường 3, 

TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

60
Công ty TNHH Thẩm định giá và 

Dịch vụ Tài chính Vĩnh Phúc

Khu B- Sở Tài chính Vĩnh Phúc, đường 

Nguyễn Chí Thanh, phường Đống Đa, TP. 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

61
Công ty TNHH Thẩm định giá và 

Đầu tư Quốc Gia

Phòng 17A, Tòa tháp A, tầng 17, số 18, 

đường Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội

62
Công ty TNHH Thẩm định giá và 

Giám định Việt Nam

Công ty Thẩm 

định giá VAI

Số 51 ngõ 82 đường Phạm Ngọc Thạch, 

phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. 

Hà Nội

63
Công ty TNHH Thẩm định và 

Thương mại Oscar Việt Nam

OSCAR 

CO.,LTD

Số 120 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận 

Đống Đa, TP. Hà Nội

BỘ TÀI CHÍNH

Ghi chú: 

Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá sắp xếp theo thứ tự abc

* Chi nhánh doanh nghiệp được phát hành Chứng thư thẩm định giá

** Chi nhánh doanh nghiệp không được phát hành Chứng thư thẩm định giá


